	Thông tin công bố hợp quy sản phẩm dệt may của các tổ chức, cá nhân

	(Tháng 12-2020)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Tên sản phẩm công 
bố hợp quy
	Model 
	Số lượng sản phẩm
	Số, ngày công bố hợp quy
	Phương thức kiểm định hợp quy
	Sản xuất/nhập khẩu
	Tên đơn vị kiểm nghiệm
	Số Giấy Chứng nhận hợp quy

	1
	Cơ sở May mặc Ngọc Phát
	Xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
	Quẩn lót nam chéo (RV01)
	ROCKVI’S
	 
	Số 04K8002717/Ngocphat02/0100100294 ngày 20 tháng 7 năm 2020 
	Phương thức 5 - Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012
	Sản xuất
	Viện nghiên cứu Dệt may
	Số 14518732GS1/QĐ-CNSP ngày 05 tháng 07 năm 2020 

	
	
	
	Quần đùi nam ( RV02)
	ROCKVI’S
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Quẩn lót nam chéo (JS01)
	JOCKSTAR
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Quần đùi nam (JS02)
	JOCKSTAR
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Quẩn lót nam chéo (JA01)
	JACKSTAR
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Quần đùi nam (JA02)
	JOCKSTAR
	
	
	
	
	
	

	2
	Hộ kinh doanh Việt –Tín 
	Xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
	Quẩn lót nam chéo (AN01)
	Avít Nam
	 
	 Số 04K8000785/Viettin02/0100100294 ngày 29 tháng 10 năm 2020 
	Phương thức 5 - Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2013
	Sản xuất
	Viện nghiên cứu Dệt may
	số 14518736-01/QĐ-CNSP ngày 29 tháng 10 năm 20201

	
	
	
	Quần đùi nam (AN02)
	Avít Nam
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Công ty TNHH Sợi Vĩ Sơn
	Lô XN30, KCN Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Vải không dệt Spunlace
	 
	 
	Số 0101576537-001/SVS-01/0105859046 ngày 7/12/2020
	Phương thức 5 - Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2013
	Sản xuất
	Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC
	Số 2547/QĐCN-IQC-HQDM ngày 30/11/2020


